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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TRẦN HỮU TRANG 

__________________ 

Số: 625/KH–THT 

Về kế hoạch tổ chức kiểm tra 

học kỳ 2 năm học 2019-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_____________________ 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020 

Căn cứ C n   ăn  ố         ĐT-  Tr  n    22/4/2 2  của  ộ  iáo dục 

   Đ o tạo  ề  i c    n  d n kiểm tra  ánh  iá học kỳ 2 năm học 2  9-2020; 

Thực hi n Kế hoạch  ố  22 /KH-  ĐT-VP  ề Kế hoạch tổ chức cho học  inh 

 i học trở lại và Công văn  ố  225   ĐT-TrH  ề h  n  d n dạ  học, kiểm tra học kỳ 

    ố cột  iểm kiểm tra  ánh  iá học kỳ 2 ngày 29/4/2020 của Sở  iáo dục    Đ o tạo; 

Thực hi n kế hoạch c n  tác chu ên m n của năm học 2  9–2020 và tình hình 

thực tế, tr ờn  THPT Trần  ữu Tran  xây dựn  kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 

2019-2020 (viết tắt là HK2) nh   au: 

I. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng (viết tắt: HĐ) tổ chức kiểm tra HK2 

theo danh sách gồm: 

Họ và tên Chức vụ HĐ Công việc phụ trách 

1. Ông Võ Thi n Cang, Hi u tr ởng Chủ tịch Phụ trách chung 

2. Bà Trần Phong Nhiên Hạnh, Phó HT Phó Chủ tịch Phụ trách về chuyên môn 

3. Ông Nguyễn Hồ Anh Vũ, TT tổ VP Ủy viên 

Phụ trách về vi c thực hi n 

các QĐ, báo cáo của  Đ 

coi kiểm tra,  ề thi, 

mật mã, văn phòng phẩm 

từng buổi kiểm tra 

4. Bà Trần Thị Thảo Ly, 

 TTCM môn Toán 
Ủy viên Giám sát kỳ kiểm tra 

5. Bà Lê Thị Hằng, 

 TTCM môn Ngữ văn 
Th  ký 

Theo phân công 

từng buổi kiểm tra 

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh, 

 TTCM môn Tiếng Anh  
Th  ký 

Theo phân công 

từng buổi kiểm tra 

7. Bà Đặng Hoàng Thủy Tiên, 

 TTCM môn Tin – Công ngh  
Th  ký 

Theo phân công 

từng buổi kiểm tra 

8. Ông Trần Ngọc Thuận, 

 TPCM môn Ngữ văn 
Th  ký 

Theo phân công 

từng buổi kiểm tra 

9. Giáo viên  

Cán bộ coi kiểm tra, 

cán bộ giám sát và theo 

phân công 

10. Nhân viên  
Hỗ trợ và phục vụ theo 

phân công 

 



2 

 

II. Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 

1. Tổ chức kiểm tra: 

- Tr ờn  ra  ề kiểm tra và tổ chức kiểm tra chun  cho các m n học: N ữ  ăn, 

Lịch  ử, Địa lý,  iáo dục c n  dân, Tiến  Anh, Toán học, Vật lý,  oá học, Sinh học. 

- Các m n học còn lại tổ chức kiểm tra tại l p (Thể dục, ANQP, C n  n h , 

N hề, Tin học).  

2. Khung thời gian kiểm tra: 

Thời gian Môn kiểm tra 
Hình thức 

kiểm tra 

Từ 03/6/2020 – 16/6/2020 
Thể dục, ANQP, 

Công ngh , Nghề, Tin học 
tại l p 

Từ 18/6/2020 - 24/6/2020 Các môn còn lại tập trung 

Từ 26/6/2020 - 27/6/2020 Tất cả các môn tập trung 

-  ọc  inh  ắn  kiểm tra  ẽ l m thủ tục - hồ  ơ xin kiểm tra lại    thực hi n 

l m b i kiểm tra lại. Phân công  VCN có học  inh  ắn  kiểm tra chịu trách nhi m 

h  n  d n học  inh làm hồ  ơ xin kiểm tra lại, nắm lịch kiểm tra bổ  un , nhắc nhở 

học  inh tham dự kiểm tra bổ  un  cho  ầ   ủ     ún   iờ. 

3. Thời gian làm bài kiểm tra các môn tập trung: 

Khối lớp Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 
Các môn 

còn lại 

10 và 11 90 phút 90 phút 60 phút 45 phút 

12 90 phút 120 phút 60 phút 50 phút 

4. Đề kiểm tra:  

4.1. Yêu cầu về đề kiểm tra các môn kiểm tra chung cụ thể như sau: 

- Các nội dun  của  ề kiểm tra phải bảo  ảm  ún  h  n  d n thực hi n 

 iều chỉnh nội dun  dạ  học theo c n   ăn  ố 5842    ĐT-VP ngày 01/9/2011 

và c n   ăn  ố         ĐT-  Tr n       thán    năm 2 2  của  ộ GD&ĐT.  

- Thực hi n theo  ún   ăn bản  ố  225   ĐT-Tr  n    29 thán  4 năm 2 2  

của Sở  iáo dục    Đ o tạo  ề ma trận kiến thức, kỹ năn  (4 mức  ộ: biết, hiểu, 

 ận dụn      ận dụn  cao; tổn  2 mức  ộ biết    hiểu chiếm tỷ l  7 %). Ma trận  ề 

phù hợp   i kế hoạch dạ  học  au khi  iều chỉnh theo c n   ăn         ĐT-GDTrH 

n       thán    năm 2 2 .  

- Mỗi m n biên  oạn     ề kiểm tra chun  cho từn  khối l p. 

- Đề kiểm tra phải bảo  ảm  êu cầu bảo mật; nội dun  kiểm tra phải bảo  ảm 

tính chính xác, câu hỏi rõ r n ; nội dun  các câu hỏi phải theo tiến  ộ b i dạ  ở kỳ 

kiểm tra     át   i chuẩn kiến thức kỹ năn  của ch ơn  trình. Chú ý một tỉ l  phù hợp 
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các câu hỏi  ận dụn , câu hỏi liên h    i thực tiễn cuộc sốn  nh n  cần tránh 

khiên c ỡn ,   ợn  ép.  

- Tất cả th nh  iên tron  nh  tr ờn  phải thực hi n n hiêm túc,  ảm bảo. 

-  ọc  inh từn  khối l p   ,   ,  2 khi l m b i kiểm tra học kỳ   ợc  ử dụn  

tập  ản  ồ  ịa lý, tập Atlat của khối l p  ó. 

4.2. Đề kiểm tra cụ thể ở các khối lớp: 

4.2.1. Đối với lớp 10, 11: 

- Đề kiểm tra học kỳ các m n kiểm tra chun  thực hi n theo hình thức tự luận.  

- Riêng môn Tiếng Anh có kết hợp  iữa trắc n hi m khách quan    tự luận. 

Đề kiểm tra m n Tiến  Anh có phần n he, phần trắc n hi m khách quan chiếm   %, 

phần tự luận ( iền từ, dạn  thức từ,  iết lại câu…) chiếm 4 %. Đề thi  ồm có các 

phần  au: Nghe: n he băn  hoặc  ĩa (tron   òn    – 9 phút,  oạn n he khoản  2 – 3 

phút, lặp lại   lần); Từ vựng: trắc n hi m; Ngữ pháp: trắc n hi m; Đọc hiểu: 

trắc n hi m (dạn   uided cloze hoặc dạn  true fal e); Viết: tự luận ( ổi câu hoặc  iết 

có  ợi ý)  

4.2.2. Đối với lớp 12: 

a) Môn Ngữ văn:  ề kiểm tra theo hình thức tự luận. 

b) Môn Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục 

công dân:  

- Đề kiểm tra theo hình thức trắc n hi m khách quan bốn lựa chọn    %. 

N ữ li u ra  ề kh n   i i hạn tron   ách  iáo khoa. Đề kiểm tra  ảm bảo chuẩn 

kiến thức kỹ năn , thực hi n theo  ún   ăn bản  ố  225   ĐT-TrH ngày 29 tháng 4 

năm 2 2  của Sở  iáo dục    Đ o tạo  ề ma trận kiến thức, kỹ năn  (4 mức  ộ: 

biết, hiểu,  ận dụn      ận dụn  cao; tổn  2 mức  ộ biết    hiểu chiếm tỷ l  7 %). 

Ma trận  ề phù hợp   i kế hoạch dạ  học  au khi  iều chỉnh theo c n   ăn 

        ĐT-  Tr  n       thán    năm 2 2 .  

- Đề kiểm tra ở mỗi m n có  ố câu t ơn  ứn    i  ề minh họa thi Tốt n hi p 

T PT năm 2 2  của  ộ  iáo dục    Đ o tạo. 

c) Lưu ý: 

- Mỗi  ề kiểm tra trắc n hi m khách quan   ợc xáo trộn tối thiểu th nh 

04 mã đề khác nhau  ể các  S n ồi cạnh nhau có m   ề khác nhau (xáo trộn riên  

từn  phần: phần cơ bản thuộc 7 %  ầu    phần phân hoá thuộc   %  au của  ề b i 

kiểm tra).  

- Các tổ chu ên m n cần xâ  dựn  bản  ma trận kiến thức khi  oạn    thiết kế 

 ề kiểm tra.  

5. Biên soạn đề và nộp đề kiểm tra: 

5.1. Các môn kiểm tra tại lớp theo tiết: 

- Nộp  ề kiểm tra     áp án ( au khi  V tổ chức kiểm tra xon )  ề email 

c  Trần Phon  Nhiên  ạnh hanh4546@gmail.com  tr  c n    18/6/2020. 

- L u ý: Mỗi  V nộp    ề  khối l p dạ , nếu    V dạ  cả khối thì nộp 2  ề khối 

mailto:hanh4546@gmail.com
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5.2 Các môn kiểm tra tập trung: 

- Mỗi  V nộp    ề  khối l p dạ  - nếu    V dạ  cả khối thì nộp 2  ề  khối. 

-  V M nộp  ề kiểm tra  ề n hị  ề cho TTCM của tổ tr  c n    08/6/2020.   

- Mỗi  iáo  iên nộp    ề kiểm tra  ề n hị  khối l p dạ  - nếu 1  V dạ  cả khối 

thì nộp 2  ề kiểm tra  ề n hị  khối.  

Lưu ý: 

- Khối  2  V có 4 l p khối TN      l p khối X  nh n   V   n l m    ề 

kiểm tra  ề n hị thốn  nhất chung cho to n khối  2. 

-  V M    TTCM chịu trách nhi m bảo mật  ề kiểm tra  ề n hị của mình, 

không nộp  ề kiểm tra  ề n hị  ề Phó Hi u tr ởn  CM, khi  iáo  iên nộp  ề kiểm tra 

 ề n hị cần l u ý tính chính xác câu chữ, hình ảnh (nếu có), thực hi n thể thức trình bày 

phần  ầu của  ề kiểm tra  ề n hị  ún  theo thể thức  ề kiểm tra    thực hi n ở các 

kỳ kiểm tra tron  năm học tr  c. Đề     áp án trên cùn    file l  tập tin Word 

(không dùng file PDF) - Đặt tên file t ơn  tự theo m u  au: 

Ví dụ: Môn Anh – l p 10 – GV: Nguyễn Văn Nhất – hk2–1920 –  ề A 

Tên file là: Anh 10 A– NVNhat – hk2–1920  

- Các TTCM biên  oạn th nh 2  ề kiểm tra ho n chỉnh m n kiểm tra khối l p; 

in  ề    mỗi  ề bỏ   o    bì th  -  hi ở n o i bì th  nội dun  “Đề kiểm tra học kỳ 2 

năm học 2019-2020, môn…..”,  au  ó dán niêm phon     TTCM ký niêm phon  

   b n  iao  ề kiểm tra  ề cho C  Nhiên  ạnh  ể chu ển  ề bộ phận in  ao  ề kiểm tra. 

TTCM nộp file  ề     áp án trực tiếp tại phòng làm vi c của Phó  T chu ên m n 

tr  c n    13/6/2020. (L u ý: TTCM cần  ón   ói tất cả  ề +  áp án của  V tron  tổ 

nộp  ề cho TTCM nén th nh tập tin. Zip    nộp kèm theo file  ề kiểm tra). 

6. Công tác làm đề kiểm tra: 

-  ọp tổ nhóm chu ên m n từ n    20/05/2020  ể thốn  nhất nội dun  ra  ề 

kiểm tra học kỳ 2, nội dun   n tập học kỳ 2 (nội dun   n tập phù hợp   i kế hoạch dạ  

học  au khi  iều chỉnh theo c n   ăn         ĐT-GDTrH n       thán    năm 2 2 ).  

-  iáo  iên  ửi  ề kiểm tra  ề n hị  ề TTCM. TTCM thực hi n biên  oạn 

thốn  nhất  ề kiểm tra    chịu trách nhi m bảo mật  ề kiểm tra. Vi c in  ao  ề kiểm tra 

cho kỳ kiểm tra  K2  ẽ do  an l nh  ạo phân c n  trực tiếp cho Tổ tr ởng 

Tổ  ăn phòn  có trách nhi m thực hi n in  ao    bảo mật  ề kiểm tra. 

- Từ n    13/6/2020  ến n    18/6/2020 bộ phận Văn phòn  thực hi n c n  tác 

sao in -  ón   ói  ề kiểm tra    chịu trách nhi m bảo mật. 

- Phó Hi u tr ởn  CM chuẩn bị  ề dự trữ cho mỗi m n kiểm tra, cũn  nh  

 ề kiểm tra bổ  un  cho nhữn  học  inh  ắn  tron  nhữn  buổi kiểm tra chính thức. 
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7. Lịch kiểm tra các môn tập trung: 

TT Thứ/ngày 
Buổi 

kiểm tra 

Khối 10 

09 phòng 

(31-32HS/phòng) 

Khối 11 

09 phòng 

(32-33HS/phòng) 

Khối 12 

12 phòng 

(26-27 HS/phòng) 

1 
Thứ năm 

18/6/2020 

SÁNG 
HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

Văn - 120 phút 

(7g00-10g30) 

Th  ký phụ trách: Cô Lê Thị Hằng và Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh 

CHIỀU 
HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

HS nghỉ và tự ôn 

bài ở nhà 

2 
Thứ sáu 

19/6/2020 

SÁNG 

Văn - 90 phút 

Địa - 45 phút 

(7g00-11g00) 

Văn - 90 phút 

Địa - 45 phút 

(7g00-11g00) 

HS nghỉ và tự ôn 

bài ở nhà 

Th  ký phụ trách: Cô Đặng Hoàng Thủy Tiên và Thầy Trần Ngọc Thuận 

CHIỀU 
HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

Sử - 50 phút 

Địa - 50 phút 

(13g30-16g15) 

Th  ký phụ trách: Cô Lê Thị Hằng và Thầy Trần Ngọc Thuận 

      

3 
Thứ hai 

22/6/2020 

SÁNG 

Lý - 45 phút 

Sử - 45 phút 

Lý - 45 phút 

Sử - 45 phút HS nghỉ và tự ôn 

bài ở nhà GDCD - 45 phút 

(7g00-11g20) 

GDCD - 45 phút 

(7g00-11g20) 

Th  ký phụ trách: Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh và Cô Đặng Hoàng Thủy Tiên 

CHIỀU 
HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

Hóa - 50 phút 

Sinh - 50 phút 

(13g30-16g15) 

Th  ký phụ trách: Cô Lê Thị Hằng và Cô Đặng Hoàng Thủy Tiên 

      

4 
Thứ ba 

23/6/2020 

SÁNG 

Toán - 90 phút 

Sinh - 45 phút 

(7g00-11g00) 

Toán - 90 phút 

Sinh - 45 phút 

(7g00-11g00) 

HS nghỉ và tự ôn 

bài ở nhà 

Th  ký phụ trách: Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh và Thầy Trần Ngọc Thuận 

CHIỀU 
HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

HS nghỉ và tự ôn bài 

ở nhà 

Anh - 60 phút 

Lý - 50 phút 

(13g30-16g30) 

Th  ký phụ trách: Cô Lê Thị Hằng và Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh 

      

5 
Thứ tư 

24/6/2020 

SÁNG 

Anh - 60 phút 

Hóa - 45 phút 

(7g00-10g15) 

Anh - 60 phút 

Hóa - 45 phút 

(7g00-10g15) 

HS nghỉ và tự ôn 

bài ở nhà 

Th  ký phụ trách: Cô Đặng Hoàng Thủy Tiên và và Thầy Trần Ngọc Thuận 

CHIỀU 
HS nghỉ, 

GV chấm bài 

HS nghỉ, 

GV chấm bài 

Toán - 90 phút 

GDCD- 50 phút 

(13g30-16g45) 

Th  ký phụ trách Cô Lê Thị Hằng và Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Học sinh nghỉ sau kiểm tra học kỳ 2 và đi học lại cụ thể như sau: 
- Sau kiểm tra học kỳ 2, học  inh to n tr ờn    ợc nghỉ  ể giáo viên chấm bài, nhập  iểm kiểm tra. 

- Ngày 29/6/2020 học sinh khối   ,     i học lại bình th ờng theo thời khóa biểu (chỉ học buổi sáng); 

học sinh khối  2  i học lại bình th ờng theo thời khóa biểu (sáng + chiều). 

Buổi sáng: cán bộ coi kiểm tra có mặt lúc 06g50; học sinh có mặt lúc 06g45. 

Buổi chiều: cán bộ coi kiểm tra có mặt lúc 13g20; học sinh có mặt lúc 13g15. 
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8. Số lượng phòng kiểm tra: 

KHỐI LỚP 

KIỂM TRA 

SỐ LƯỢNG 

PHÒNG 
PHÒNG SỐ 

12 12 01 - 12 (buổi chiều) 

11 09 10 - 18 (buổi sáng) 

10 09 01- 09 (buổi sáng) 
 

9. Công tác coi kiểm tra: 

- Thầ  Võ Thi n Cang,  i u tr ởn , Chủ tịch  ội  ồn  chịu trách nhi m chung 

các buổi kiểm tra. 

- C  Trần Phon  Nhiên  ạnh, Phó  i u tr ởn , Phó Chủ tịch  ội  ồn  

chịu trách nhi m  ề c n  tác chu ên m n của kỳ kiểm tra, giám sát kỳ kiểm tra. 

- Thầ  N u ễn  ồ Anh Vũ, Tổ tr ởn  Tổ  ăn phòng, Ủ   iên Hội  ồn  chịu 

trách nhi m  ề cơ  ở  ật chất tổ chức kỳ kiểm tra, bộ phận phách, mật mã bài kiểm tra, 

danh  ách học  inh: tron  mỗi phòn  kiểm tra có từ  2  học  inh  ến 29 học  inh   ợc bố 

trí từ phòn     ến phòn   2 (khối  2)    từ phòn     ến phòn   8 (khối    +   ). 

- Các Th  ký phụ trách buổi kiểm tra chịu trách nhi m phân c n  cán bộ coi 

kiểm tra, cán bộ  iám  át    công tác  ăn phòn  tron  các buổi kiểm tra,  ảm bảo mỗi 

buổi kiểm tra có  ầ   ủ  2 cán bộ coi kiểm tra phòn        cán bộ  iám  át n o i h nh 

lan  cho    phòn  kiểm tra (hoàn thành danh  ách phân c n  tr  c n         2 2 ). 

- Thầ  Tăn  Anh Tuấn, Cô Lê Thanh Thủ  chuẩn bị CSVC cho kỳ kiểm tra, 

 ề kiểm tra, các loại  iấ  kiểm tra,  iấ  nháp, phiếu trắc n hi m     ăn phòn  phẩm cho 

một kỳ kiểm tra; nhận b i kiểm tra     ánh phách, cắt phách,  iao  ầu phách  ề Phó  T 

phụ trách CM,  iao b i kiểm tra cho  iáo  iên chấm, cũn  nh   i c nhận lại b i kiểm tra 

 au khi  iáo  iên    chấm xon , l u ý các công vi c chuyển, giao nhận bài kiểm tra phải 

có Biên bản ký nhận, kiểm tra  ầ   ủ. 

-  V nhóm Tin học phụ trách  i c chấm trắc n hi m. Các TTCM hỗ trợ  V 

nhóm Tin về c n  tác nhập  iểm    kiểm tra  iểm. 

- Tổ  ăn phòn  hỗ trợ cho c n  tác của Th  ký phụ trách buổi kiểm tra  à giám 

 át bên n o i phòn  kiểm tra theo phân công gồm C  Phan T ờn  An, C  Lê Thanh 

Thủ , Thầ  Tăn  T ờn  Thủ . 

- Tron  các buổi kiểm tra nếu có học  inh  i trễ  5 phút  au khi    tính  iờ l m 

b i kiểm tra thì học  inh   o l m b i kiểm tra tại phòn  kiểm tra dự trữ (phòn  l p 

  A ), nếu học  inh  i trễ quá  5 phút  au khi tính  iờ l m b i mà có lý do chính  án  

thì   ợc nh  tr ờn  tổ chức cho học  inh l m kiểm tra bổ  un  vào ngày 26/6/2020 và 

27/6/2020. 

- Thầ   ùi Tr ơn  V  và Thầ  Phan Quốc C ờn  phụ trách c n  tác  iều  ộn  

học  inh    th n  báo thời  ian tron  các buổi kiểm tra. 
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Trên  â  l  kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2  9-2 2  của tr ờn  T PT 

Trần  ữu Tran .  i u tr ởn   ề n hị to n thể  iáo  iên n hiêm túc thực hi n. Tron  quá 

trình thực hi n nếu  ặp  ấn  ề khó khăn, phát  inh, Quý Thầ  C  báo cáo  ề Tổ tr ởn  

hoặc Tổ phó chu ên m n  ể xin ý kiến của l nh  ạo tr ờn  thốn  nhất h  n   iải 

qu ết. . 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GDTrH; 

- CB,  V, NV to n tr ờng; 

- Niêm yết tại P. GV;  

- Cổng TTĐT tr ờng; 

- L u VP, (LTHằng) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

Võ Thiện Cang 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI KIỂM TRA HK2 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

KHỐI 10, 11 (Buổi sáng, từ 19/6/2020 - 24/6/2020) 

Số l ợng phòng kiểm tra: 18 phòng (09 phòng khối 10 + 09 phòng khối 11) 
 

STT Họ tên cán bộ coi kiểm tra GV môn Phân công Nhiệm vụ 

1 Trịnh Thị Hoàng An Sinh x Cán bộ coi kiểm tra 

2 Võ Thị Ph ơn  Anh Anh x Cán bộ coi kiểm tra 

3 Trần  ùn   ũn  Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

4 Nguyễn Th nh Đạt Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

5 Nguyễn Văn Đức Sinh x Cán bộ coi kiểm tra 

6 Nguyễn Thị Hà Giang Văn x Cán bộ coi kiểm tra 

7 Lê Thị Hằng Văn x Phụ trách buổi KT 

8 Bồ Văn  ậu Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

9 Phạm Thị Hiền Công ngh  x Cán bộ coi kiểm tra 

10 Hồ Thị Hoa Sử x Cán bộ coi kiểm tra 

11 Lê Thị Hoài Địa x Cán bộ coi kiểm tra 

12 Chử Văn  oằng Sử x Cán bộ coi kiểm tra 

13 Nguyễn Minh Huy Văn x Cán bộ coi kiểm tra 

14 Trần Thị Ngọc Huyền Lý x Cán bộ coi kiểm tra 

15 Phạm Trọng Huynh Tin x Cán bộ coi kiểm tra 

16 Nguyễn Ph ơn  Mai Tin x Cán bộ coi kiểm tra 

17   ơn  Thị Bảo Ngọc Văn x Cán bộ coi kiểm tra 

18 Ngô Ánh Ngọc Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

19 Trần Thị Yến Ngọc GDCD x Cán bộ coi kiểm tra 

20 Võ Thị Ph ơn  Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

21 Nguyễn Anh Quân Anh x Cán bộ coi kiểm tra 

22 Nguyễn Đỗ Nhất Sinh Lý x Cán bộ coi kiểm tra 

23 Tôn Thất Thái Sơn Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

24 Võ Thị Tám Địa x Cán bộ coi kiểm tra 

25 Hà Thanh Tâm Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

26 Tất V  Tâm Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

27 Đặng Hoàng Thuỷ Tiên Lý x Phụ trách buổi KT 

28 Đo n Vĩnh Tuân Sử x Cán bộ coi kiểm tra 

29 Phạm Châu Tuấn TD x Cán bộ coi kiểm tra 

30 Huỳnh Quốc Thanh TD x Cán bộ coi kiểm tra 

31 Trần Ngọc Thuận Văn x Phụ trách buổi KT 

32 Mai Kim Trang Anh x Cán bộ coi kiểm tra 

33 Trần Thị Thúy Uyên QP x Cán bộ coi kiểm tra 

34 Lê Thanh Vũ TD x Cán bộ coi kiểm tra 

35 Đ o N ọc Ph ơn  V  Lý x Cán bộ coi kiểm tra 

36 Đinh Thị Hồng Xuân Sinh x Cán bộ coi kiểm tra 

37 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Anh x Cán bộ coi kiểm tra 
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STT Họ tên cán bộ coi kiểm tra GV môn Phân công Nhiệm vụ 

38 Nguyễn Xuân Sơn QP x CB giám sát 

39  ùi Tr ơn  V  GDCD x C   ăn phòn  

40 Huỳnh Thái   ơn  Tin x CB giám sát 

41 Phan Quốc C ờng TD x CB giám sát 

42 Tăn  Anh Tuấn Toán x CB giám sát 

43 Võ Thị Thanh Nguy t Văn x CB giám sát 

44 Trần Thị Thảo Ly Toán x CB giám sát 

45 Nguyễn Thị Thanh Thanh Anh x Phụ trách buổi KT 

46 Lê Thanh Thủy Nhân viên x CB giám sát 

47 Phan T ờng An Nhân viên x CB giám sát 

48 Tăn  T ờng Thủy Nhân viên x CB giám sát 

Yêu cầu số lượng nhân sự của buổi kiểm tra: 

- CB coi KT 1: 18 GV, NV; 

- CB coi KT 2: 18 GV, NV; 

- CB giám sát: 6 GV, NV; 

- C   ăn phòn : 1; 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI KIỂM TRA HK2 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

KHỐI 12 (Buổi sáng 18/6/2020 và chiều từ 19, 22, 23, 24/6/2020) 

Số l ợng phòng kiểm tra: 12 phòng 
 

STT 
Họ tên cán bộ 

coi kiểm tra 

Môn 

dạy 

Phân 

công 

Nhiệm 

vụ 

1 Trịnh Thị Hoàng An Sinh x Cán bộ coi kiểm tra 

2 Võ Thị Ph ơn  Anh Anh x Cán bộ coi kiểm tra 

3 Trần  ùn   ũn  Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

4 Nguyễn Th nh Đạt Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

5 Nguyễn Văn Đức Sinh x Cán bộ coi kiểm tra 

6 Nguyễn Thị Hà Giang Văn x Cán bộ coi kiểm tra 

7 Lê Thị Hằng Văn x Phụ trách buổi KT 

8 Bồ Văn  ậu Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

9 Phạm Thị Hiền CN  x Cán bộ coi kiểm tra 

10 Hồ Thị Hoa Sử x Cán bộ coi kiểm tra 

11 Lê Thị Hoài Địa x C   ăn phòn  

12 Chử Văn  oằng Sử x Cán bộ coi kiểm tra 

13 Nguyễn Minh Huy Văn x Cán bộ coi kiểm tra 

14 Trần Thị Ngọc Huyền Lý x Cán bộ coi kiểm tra 

15   ơn  Thị Bảo Ngọc Văn x Cán bộ coi kiểm tra 

16 Ngô Ánh Ngọc Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

17 Trần Thị Yến Ngọc GDCD x Cán bộ coi kiểm tra 

18 Võ Thị Ph ơn  Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

19 Nguyễn Anh Quân Anh x Cán bộ coi kiểm tra 

20 Nguyễn Đỗ Nhất Sinh Lý x Cán bộ coi kiểm tra 

21 Tôn Thất Thái Sơn Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

22 Võ Thị Tám Địa x Cán bộ coi kiểm tra 

23 Hà Thanh Tâm Hóa x Cán bộ coi kiểm tra 

24 Tất V  Tâm Toán x Cán bộ coi kiểm tra 

25 Đặng Hoàng Thuỷ Tiên Lý x Phụ trách buổi KT 

26 Đo n Vĩnh Tuân Sử x CB VP – nhập  iểm 

27 Phạm Châu Tuấn TD x Cán bộ coi kiểm tra 

28 Huỳnh Quốc Thanh TD x Cán bộ coi kiểm tra 

29 Trần Ngọc Thuận Văn x Phụ trách buổi KT 

30 Mai Kim Trang Anh x Cán bộ coi kiểm tra 
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STT 
Họ tên cán bộ 

coi kiểm tra 

Môn 

dạy 

Phân 

công 

Nhiệm 

vụ 

31 Trần Thị Thúy Uyên QP x Cán bộ coi kiểm tra 

32 Lê Thanh Vũ TD x Cán bộ coi kiểm tra 

33 Đ o N ọc Ph ơn  V  Lý x Cán bộ coi kiểm tra 

34 Đinh Thị Hồng Xuân Sinh x Cán bộ coi kiểm tra 

35 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Anh x Cán bộ coi kiểm tra 

36 Trần Thị Thảo Ly Toán x CB VP – nhập  iểm 

37 Nguyễn Thị Thanh Thanh Anh x Phụ trách buổi KT 

38  ùi Tr ơn  V  GDCD x C   ăn phòn  

39 Huỳnh Thái   ơn  Tin x Cán bộ nhập  iểm 

40 Phạm Trọng Huynh Tin x Cán bộ nhập  iểm 

41 Nguyễn Ph ơn  Mai Tin x Cán bộ nhập  iểm 

42 Võ Thị Thanh Nguy t Văn x Cán bộ nhập  iểm 

43 Phan Quốc C ờng TD x Cán bộ cắt phách 

44 Tăn  Anh Tuấn Toán x Phụ trách  ăn phòn  

 

Yêu cầu số lượng nhân sự của buổi kiểm tra: 

- CB coi KT 1: 12 GV, NV; 

- CB coi KT 2: 12 GV, NV; 

- CB giám sát: 4; 

- C   ăn phòn : 2; 

- Cán bộ VP và CB nhập  iểm: 09 
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DANH SÁCH KHÔNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC KIỂM TRA HK2 

(Đan  nghỉ không h ởng l ơn  một năm) 
 

STT Họ và tên Công việc 

1 Nguyễn Văn Thiên GV Toán 

2 Nguyễn Ph ợng Vân GV Anh 

3 Nguyễn Thanh Hải 
Nhân viên kế 

toán 

 

 

 


